
STT Ngày thi Giờ thi Học phần thi Số SV Lớp dự thi Hình thức thi
Phòng 

thi
GV dạy Cơ sở Ghi chú

1 1/4/2019 13h30 Các dân tộc Việt Nam 6 0402118_CD DL41A 1 TL 406 Võ  Xuân Hậu 2

2 3/4/2019 13h30 Quản trị bán hàng 9 0401013_CD QTKD40A 1 TL 406 Hồ Thị Mỹ Lam  2

3 4/4/2019 13h00 Phay-Bào cơ bản 6 0703046_TC CK41A 1 TH X. Phay Bào Hồ Viết Hƣng

4 4/4/2019 7h30 Điều khiển điện khí nén 15 0801002_CD D40-N1 TH 202B1 Nguyễn Thanh Vân  2

5 4/4/2019 7h30 Điều khiển điện khí nén 15 0801002_CD D40-N2 TH 310B1 Võ Quốc Dũng 2

6 5/4/2019 13h30 Luật Kế toán 18 0301010_CD KT40A 1 TN trên giấy 302 Lê Thị Chi 2

7 5/4/2019 7h00 Thực tập Hàn Tig, Mag 20 0701032_CD OTO40A1 TH X. Hàn Võ Ngọc Đức

8 6/4/2019 7h00 Lắp đặt mạch điện- khí nén 0801074_CD CDT41A 1 TH Nguyễn Thanh Vân  

9 9/4/2019 7h30 Mạch điện tử cơ bản 0601049_CD DT41A 1 TH 308B2 Trần Thị Kim Phƣợng

10 9/4/2019 7h30 Lắp ráp mạch điện tử 34 0601052_CD D41 TH
310B1

208B1

Phan Thành Minh

Nguyễn Thanh Tƣớc

11 10/4/2019 13h30 Pháp luật 1

0502014_CD CDT41A 1

0502014_CD D41A 1

0502014_CD KML41A 1

0502014_TC D41A 1

TN trên giấy

201

207

314

Lê Xuân Trƣờng (A)  

2

12 10/4/2019 13h30 Đọc, thiết kế  bản vẽ cơ khí 0703034_CD OTO41-N2 Vẽ trên giấy
501C3

502C3
Hồ Viết Hƣng

1

13 10/4/2019 7h00 Thực tập hàn Mag 8 0701030_TC OTO40A 1 TH X. Hàn Võ Ngọc Đức 1

14 11/4/2019 13h30 Kỹ thuật lạnh đông thực phẩm 12 0102015_CD TP41A 1 TL 304A3 Nguyễn Tiến Toàn 1

15 12/4/2019 13h30 Máy cắt 45 0703040_CD CK40

TN trên máy 

tính PM CS2

Đoàn Kim Sƣơng

Nguyễn Ngọc Huệ 2

16 12/4/2019 13h30 Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả 34 0801110_CD D41A 1 TN

201B1

205B1 Nguyễn Thị Khánh Thuỳ

17 12/4/2019 7h00 Hàn hồ quang tay nâng cao 5 0701011_TC HAN40A 1 TH X. Hàn điện Đào Quốc Khánh 1

18 12/4/2019 7h30 Kế toán doanh nghiệp 3 17 0301020_CD KT40A 1 TL 302 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2

19 12/4/2019 7h30 Thực tập điều khiển lập trình PLC 14 0801014_CD CDT40A 1 TH 205B1 Nguyễn Thanh Tƣớc

20 13/4/2019 13h00 Tiện CNC (Nhóm 2) 16 0703065_CD CK40 TH Phòng CNC Phạm Quốc  Lợi 1

21 13/4/2019 7h00 Tiện CNC (Nhóm 1) 16 0703065_CD CK40 TH Phòng CNC Phạm Quốc  Lợi 1

22 13/4/2019 7h30 Đo lƣờng điện 11 0801036_CD CDT41A 1 TH 202B1 Đặng Mỹ Nhựt  

23 16/4/2019 7h00 SC&BD hệ thống khởi động và đánh lửa 20 0702010_CD OTO40A 1 TH X.Động lực Phạm Tiến Dũng  
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STT Ngày thi Giờ thi Học phần thi Số SV Lớp dự thi Hình thức thi
Phòng 

thi
GV dạy Cơ sở Ghi chú

24 16/4/2019 7h30 Chuyên đề công nghệ mới điện tử 0601011_CD DT40A 1 TH 308B2 Trần Thị Kim Phƣợng

25 17/4/2019 7h30 Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả 26 0801110_CD KML41A 1 TN 201A3 Huỳnh Minh Hoàng

26 17/4/2019 7h30 Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả 15 0801110_TC KML41 1 TN 205A3

27 17/4/2019 13h30 Nghiệp vụ thuế 18 0302001_CD KT40A 1 TL 302 Lê Thị Kim Anh 2

28 17/4/2019 13h30 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 10 0102006_CD TP40A 1 TL 304A3 Phạm Thị Ngọc Thuỳ 1

29 17/4/2019 7h00 Kỹ thuật sửa chữa mô tô xe máy 8 0701105_TC OTO40A 1 TH X.Động lực Phạm Tiến Dũng  

30 17/4/2019 7h00 Thực tập động cơ xăng 20 0702022_CD OTO40A 1 TH X.Động lực Huỳnh Ngọc Khánh  

31 17/4/2019 7h30 Hình họa chuyên ngành 0403002_CD TKDH41A 1 TH 207 Thầy Mỹ

32 17/4/2019 7h30 Hệ thống cơ điện tử 14 0801005_CD CDT40A 1 TL 201A3 Nguyễn Thanh Tƣớc

33 17/4/2019 7h30 Thực tập Điện cơ bản 0801056_CD DT40A 1 TH 206B2 Bùi Ngọc Dịnh

34 18/4/2019 13h00 Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- chi tiết máy 46 0703069_CD CK41 TN trên giấy
501C3

502C3

Huỳnh Thanh Cƣờng

Đoàn Kim Sƣơng

35 19/4/2019 13h30 Công nghệ xử lý nƣớc thải 4 0101139_CD H40A 1 TL 301A3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1

36 19/4/2019 13h30 Nguyên lý Cắt gọt kim loại 45 0703042_CD CK40
TN trên máy 

tính
PM CS2

Đoàn Kim Sƣơng

Phạm Quốc Lợi

37 19/4/2019 13h30 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 12 0102006_CD TP41A 1 TL 301A3 Phạm Thị Ngọc Thuỳ 1

38 19/4/2019 7h00 Hàn tiếp xúc (hàn điện trở), hàn dƣới lớp thuốc. 5 0701017_TC HAN40A 1 TH X. Hàn điện Đào Quốc Khánh

39 20/4/2019 7h00 Tiện CNC (Nhóm 3) 17 0703065_CD CK40 TH Phòng CNC Huỳnh Chí Trung 1

40 22/4/2019 13h30 Công nghệ chế biến dầu thực vật 15 0103002_CD TP39A 1 TL 301A3 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm  1

41 22/4/2019 13h30 Phân tích công nghiệp 1 4 0101044_CD H40A 1 TL 301A3 Đào Thị Thúy Hằng 1

42 22/4/2019 13h30 Quản lý và ứng phó sự cố môi trƣờng 3 01014032_CD MT39A 1 TL 301A3 Nguyễn Hoài Thu 1

43 23/4/2019 7h30 Điện tử công suất 0601012_CD DT40A 1 TN trên giấy 411 Đỗ Thị Thu Nga

44 23/4/2019 13h30 SC&BD hệ thống Phanh 20 0702012_CD OTO40A 1 TH X.Động lực Huỳnh Ngọc Khánh  

45 24/4/2019 13h30 TH phân tích sản phẩm lọc dầu 9 0101059_CD H39A 1 TH PTN Đào Thị Sƣơng 1

46 24/4/2019 13h30 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý chất thải 3 0104031_CD MT39A 1 TL 301A3 Nguyễn Hoài Thu 1

47 24/4/2019 13h30 Kế toán doanh nghiệp 1 14 0301018_CD KT41A 1 TL 301 Lê Thị Chi 2

48 24/4/2019 13h30 Thiết kế QTCN gia công cơ 2 0703054_TC CK40A 1 TN trên giấy 301A3 Đoàn Kim Sƣơng

49 24/4/2019 13h30 An toàn lao động 12 0102031_CD TP41A 1 TL 301A3 Văn Dƣơng Tiểu Phƣợng 1

50 24/4/2019 13h30 CN chế biến các sản phẩm lên men từ rau quả 10 0102004_CD TP40A 1 TL 301A3 Lê Quốc Hội 1

52 24/4/2019 7h30 Lập trình mạng 0602018_CD TIN39A 1 TL 311 Trần Huỳnh Trọng

53 24/4/2019 7h30 Máy điện trong thiết bị tự động 14 0801009_CD CDT40A 1 TL 201A3 Võ Văn Tỏ  

54 24/4/2019 7h30 Kỹ thuật chiếu sáng 30 0801142_CD D40A 1 TL 204A3 Lê Lai  

51 25/4/2019 7h30 Kỹ thuật xung 0601023_CD DT40A 1 TN trên giấy 311 Trần Đức A



STT Ngày thi Giờ thi Học phần thi Số SV Lớp dự thi Hình thức thi
Phòng 

thi
GV dạy Cơ sở Ghi chú

55 26/4/2019 13h30 Tài chính doanh nghiệp 15 0302002_CD KT41A 1 TL 301 Lê Kim Anh 2

56 26/4/2019 13h30 Công nghệ sản xuất trà, cà phê , ca cao 11 0102032_CD TP41A 1 TL 302A3 Văn Dƣơng Tiểu Phƣợng 1

57 26/4/2019 13h30 Công nghệ xử lý nƣớc thải 9 0101139_CD H39A 1 TL 302A3 Võ Anh Khuê 1

58 26/4/2019 13h30 Thanh tra, kiểm tra đất đai 3 0203023_CD QLDD40A 1 TN 302A3 Vũ Đình Thái  1

59 26/4/2019 7h00 Thực tập  Hàn  điện 17 0701025_CD CK41-N1 TH X. Hàn điện Võ Ngọc Đức

60 26/4/2019 7h00 Thực tập  Hàn  điện 17 0701025_CD CK41-N2 TH X. Hàn điện Trần Đình Bang  

61 26/4/2019 7h30 Hệ thống thông tin kế toán 14 0301025_CD KT39A 1 TL 305 Lê Thị Khánh Nhƣ 2

63 26/4/2019 7h30 Gia công mạch in 14 0801037_CD CDT40A 1 TH 215B1 Nguyễn Thanh Tƣớc

64 26/4/2019 7h30 Thực tập điều hoà không khí 21 0803033_CD KTML40A 1 TH 106B1 Huỳnh Minh Hoàng

65 27/4/2019 7h30 Hàn điện 0701008_TC KML41 1 TH X. Hàn điện Trần Đình Bang 1

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để đƣợc vào phòng thi./.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký) (đã ký)

Huỳnh Mạnh Nhân Nguyễn Hồng Hạnh

Phú Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2019
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